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	STT
	Họ Và Tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
(tại đơn vị CT)
	Số ĐT
	Chức vụ
(tại lớp)

	1. 
	Lê Thế Anh
	1976
	TT Quan Sơn
	PGD Quan Sơn
	Chuyên viên
	0936061236
	

	2. 
	Lê Văn Bình
	1969
	TT Lang Chánh 
	PGD Lang Chánh
	Chuyên viên
	0943418109
	

	3. 
	Nguyễn Công Dũng
	1975
	Xã Quảng Tâm- TPTH
	Trường TH Quảng Vinh
	Phó HT
	0987937215
	

	4. 
	Đỗ Việt Hà
	
	TP Thanh Hóa
	PGD TP Thanh Hóa
	Chuyên viên
	0916733289
	TP3

	5. 
	Nguyễn Đình Hải
	1982
	TP Thanh Hóa
	Trường THCS  Đồng Lợi – Triệu Sơn
	Giáo viên
	0964123666
	

	6. 
	Đinh Thị Hiền
	1977
	TP Tam Điệp, 

Ninh Bình
	Trường THPT 

Ngô Thị Nhậm
	Phó HT
	0913920907
	TP1

	7. 
	Lê Văn Hiếu
	1974
	TT Yên Cát
Như Xuân
	Trường THPT 
Như Xuân
	Phó HT
	0915087287
	

	8. 
	Đỗ Việt Hoa
	1986
	TT Quán Lào
	Trường THCS 

Định Long
	Giáo viên
	0967562666
	

	9. 
	Lê Văn Hùng
	1975
	TT Lang Chánh 
	PGD Lang Chánh
	Phó phòng
	01679898789
	


	10. 
	Nguyễn Tài Khôi
	1970
	TT  Rừng Thông
	Trường THPT 

Đông Sơn 1
	Phó HT
	0948109091
	Lớp trưởng

	11. 
	Vũ Trọng Khương
	1978
	TT Kim Tân 
	PGD Thạch Thành
	Chuyên viên
	0949024949
	

	12. 
	Lê Gia  Kỳ
	1981
	TT Lang Chánh
	Trường THCS DTNT Lang Chánh
	HT
	0912571144
	TT3

	13. 
	Trần Thị Ngọc
	1987
	TT Thường Xuân
	Trường MN TT 

Thường Xuân
	Giáo viên
	0978947380
	

	14. 
	Phạm Thị Như
	1974
	TP Thanh Hóa
	Trường TH 

Nguyễn Văn Trỗi
	HT
	0915161939
	Lớp 
phó

	15. 
	Bùi Thị Kiều Oanh
	1980
	TP Thanh Hóa
	Trường THPT DTNT 

Thanh Hóa
	Phó HT
	0947071679
	TP2

	16. 
	Lê Thị Quyên
	1974
	TP Thanh Hóa
	Trường THCS

Trần Mai Ninh
	Giáo viên
	0979191917
	

	17. 
	Hồ Thanh Sơn
	1977
	Triệu Sơn
	Trường THPT 

Triệu Sơn 5
	Phó HT
	0934432256
	

	18. 
	Trịnh Văn Sơn
	1978
	Hoa Lộc, Hậu Lộc
	Trường THCS 

Hòa Lộc
	HT
	0967095888
	TT2

	19. 
	Đoàn Văn Sơn
	1978
	TT Mường Lát
	THCS Trung Lý 
Mường Lát
	HT
	0965523226
	

	20. 
	Nguyễn Minh Tân
	1974
	
	Sở GD và ĐT 

Thanh Hóa
	Chuyên viên
	0948263339
	

	21. 
	Phạm Văn Thành
	1972
	TT Quan Sơn
	Trường THCS Sơn Hà

Quan Sơn
	HT
	0972829789
	Lớp 
phó

	22. 
	Nguyễn Xuân Thủy
	1980
	TP Thanh Hóa
	Trường THCS

Minh  Khai
	
	0912325758
	

	23. 
	Trịnh Văn Tiến
	1981
	
	Trường THCS

Nam Tiến 
	Phó HT
	01226239789
	

	24. 
	Nguyễn Trung Tình
	1973
	TP Thanh Hóa
	Trường THCS

 Đông Hải
	HT
	0946278083
	

	25. 
	Lê Thanh Tuấn
	1976
	TP Thanh Hóa
	Trường ĐH Hồng Đức
	
	0912226458
	TT1

	26. 
	Vũ Đình Tuyển
	1980
	
	Trung Tâm GDCĐ
	Phó GĐ
	0946051058
	

	27. 
	Lê Đình Võ
	1980
	
	Trung Tâm GDTX 
Nông Cống 
	Phó GĐ
	01248062722
	


(Danh sách này có 28 người./.)
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Tổ 3





1. Tổ trưởng: Lê Gia  Kỳ


2. Tổ phó: Đỗ Việt Hà 


3. Lê Văn Bình


4. Nguyễn Đình Hải


5.Vũ Trọng Khương


6. Phạm Thị Như


7. Lê Thị Quyên


8. Nguyễn Minh Tân


9. Nguyễn Trung Tình














Tổ 2





1. Tổ trưởng: Trịnh Văn Sơn


2. Tổ phó: Bùi Thị Kiều Oanh


3.Trịnh Văn Tiến 


4. Nguyễn Xuân Thủy


5, Đoàn Văn Sơn


6. Đỗ Việt Hoa


7. Nguyễn Tài Khôi 


8. Hồ Thanh Sơn


9. Lê Thế Anh














Tổ 1





1. Tổ trưởng: Lê Thanh Tuấn 


2. Tổ phó: Đinh Thị Hiền


3.Lê Văn Hiếu 


4. Lê Văn Hùng 


5.Trần Thị Ngọc


6. Phạm Văn Thành


7.Vũ Đình Tuyển


8. Lê Đình Võ


9.Nguyễn Công Dũng








BAN CÁN SỰ :


Lớp trưởng: Nguyễn Tài Khôi


Lớp phó học tập: Phạm Thị Như


Lớp phó đời sống: Phạm Văn Thành








